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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bản án số: 75/2018/HS-PT 

Ngày: 16 - 10 -2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN  DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Việt; Ông Nguyễn Thái Sơn 

    - Thư ký phiên toà: Ông Hoàng Ngọc Nhân – Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên 

toà:  Ông Nguyễn Công Lý - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

65/2018/TLPT-HS  ngày 13 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Bá Q do 

có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá Q, bị hại Trần Đức L đối với Bản án hình sự 

sơ thẩm số 18/2018/HS-ST ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Toà án nhân dân thị 

xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.  

Bị cáo có kháng cáo: 

Bị cáo Nguyễn Bá Q, sinh ngày 05/9/1997 tại phường Q, thị xã B; Nơi cư 

trú: Tổ dân phố C, phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Không; 

trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không tôn 

giáo; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Th và bà Phan Thị N; Tiền án: 

không; Tiền sự: Ngày 05/3/2018 bị Công an thị xã B xử phạt hành chính về 

hành vi xâm phạm đến sức khoẻ của người khác; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 

09/3/2018 đến ngày 27/4/2018 thì được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Bảo 

lĩnh”. Bị cáo có mặt tại phiên toà. 

- Bị hại có kháng cáo: 

Anh Trần Đức L, sinh năm: 1999; Nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường Q, 

thị xã B, tỉnh Quảng Bình. 

Ngoài ra trong vụ án còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm 

anh Bùi Đức H, anh Đoàn Tiến S nhưng kháng cáo của bị cáo, bị hại không liên 

quan đến những người này nên Toà án không triệu tập đến phiên toà. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 22 giờ ngày 11/01/2018, Bùi Đức H cùng Trần Quốc D, Trần 

Quốc H và một số người bạn ngồi uống rượu tại quán của bà Nguyễn Thị B. 

Trong quá trình ngồi uống rượu, một số người trong nhóm nói chuyện liên quan 

đến việc vay mượn tiền của anh Trần Đức L. Lúc này, H nhớ ra việc mình có 

mượn L số tiền 5.000.000 đồng, H đã trả nhưng L vẫn đòi. H lấy điện thoại gọi 

cho L thì được biết L đang ở quán Hiếu Béo nên đã nhờ Hưng chở H và D đến 

quán Hiếu Béo để gặp L. Khi đến quán, H gặp một số người nhưng không có 

anh L. H đi lên tầng hai thì gặp anh L đang ngồi nhậu với Trần Xuân H, Nguyễn 

Văn H, Đậu Văn D, Ngô Văn T, Phạm Minh T và Trần Xuân Tr. Lúc này Trần 

Văn H đang ngồi ở phòng VIP 1 thuộc tầng 2 của quán Hiếu Béo để giao lưu với 

Nguyễn Bá Q, Bùi Ngọc T, Đinh Vương X, Trần Vũ D, Đoàn Tiến S. 

Khi gặp anh L, H nói “Tiền bạc xong rồi răng mà mình còn đòi”. L trả lời 

“Em đi với anh Bờm” (tức Trần Văn H), vừa nói L vừa chỉ tay vào phòng VIP 1. 

H nói với L: “Vô đây tau nói với Bờm Xuân cái”. Nghe H nói như vậy, L liền đi 

cùng H vào phòng VIP 1. Khi đến gần cửa phòng VIP1 thì H lấy một cây gậy ba 

khúc đã chuẩn bị sẵn đánh vào đùi trái của L, rồi cả hai cùng đi vào phòng VIP 

1. H nói với H “Thằng em mi ba trợn, để tau nói với hắn”. H nói lại “Em tau sai 

để tau dạy”, rồi hai bên cãi nhau qua lại to tiếng được khoảng 5 phút thì mọi 

người đi ra khỏi phòng. H lấy cây gậy ba khúc đánh 3-4 cái về phía người L 

nhưng được mọi người can ngăn nên không đánh trúng. Lúc này Nguyễn Bá Q 

lấy 01 con dao làm bằng kim loại màu trắng sáng, dài 26 cm, cầm bằng tay phải, 

đứng phía sau cách anh L một mét, Q vung tay chém anh L 3 nhát trúng vào 

lưng. Thấy vậy mọi người vào căn ngăn, có xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh 

niên và một số người bị thương nhẹ. 

Anh L được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng 

Bình. Sau đó, anh L được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, đến 

ngày 16/01/2018 thì ra viện. Kết quả giám định tỉ lệ thương tích đối với anh 

Trần Văn L là 15%, trong đó tỉ lệ tổn thương vùng đầu, mặt là 1% và tỉ lệ tổn 

thương của ba vết thương ở vùng lưng là 14%. 

Tại bản án hình sư ̣sơ thẩm số 18/2018/HS-ST ngày 30/7/2018 của Toà án 

nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Bá Q phạm tội “Cố ý gây thương tích.” 

Áp dụng khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

54 Bộ luật Hình sự năm 2015 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Bá Q 13 (Mười ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tính từ ngày bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 

09/3/2018 đến ngày 27/4/2018 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn giải quyết xử lý vật chứng vụ án, án phí hình 

sự sơ thẩm và tuyên Q kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Trong hạn luật định, ngày 01 tháng 8 năm 2018, bị cáo Nguyễn Bá Q có 

đơn kháng cáo với nội dung: mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên cho bị cáo là quá 

cao, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, mẹ thường xuyên đau ốm, bố bị tai nạn giao 

thông bị cưa một chân không thể lao động được, anh trai làm ăn xa, chỉ còn bị 

cáo ở nhà chăm sóc bố, mẹ. Bị cáo đã nhận thức được việc làm của mình làm 



3 

 

ảnh hưởng đến gia đình, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng 

án treo hoặc mức án nhẹ hơn cấp sơ thẩm để bị cáo sớm có điều kiện được khắc 

phục sai phạm của bản thân. 

Ngày 05 tháng 8 năm 2018, bị hại Trần Đức L có đơn kháng cáo với nội 

dung: Bị hại nhận thấy mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên cho bị cáo là quá cao, 

sau khi gây thương tích cho bị hại, gia đình bị cáo đã chăm sóc bị hại tại bệnh 

viện và bồi thường đầy đủ mọi chi phí cho bị hại. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình 

khó khăn, trong vụ án này bị hại cũng có một phần trách nhiệm. Đề nghi Toà án 

cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo hoặc mức án nhẹ hơn cấp 

sơ thẩm để bị cáo có điều kiện khắc phục sai phạm của bản thân.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo Nguyễn Bá Q khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo như Cáo trạng 

truy tố và xét xử của án sơ thẩm. Bị cáo giữ nguyên kháng cáo xin được hưởng 

án treo hoặc giảm nhẹ hình phạt. 

Người bị hại Trần Đức L vắng mặt 

Đại diện VKS nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị Hội đồng xét xử phúc 

thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo, người bị hại, giảm cho  bị cáo Nguyễn Bá 

Q từ 3 đến 5 tháng tù. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]. Về tội danh và hình phạt: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà 

phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ căn cứ khẳng 

định bản án sơ thẩm số 18/2018/HS-ST ngày 30/8/2018 của Toà án nhân dân thị 

xã Ba Đồn tuyên bị cáo Nguyễn Bá Q phạm tội “Cố ý gây thương tích” là đúng 

người, đúng tội. 

Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin được hưởng án treo của bị 

cáo, người bị hại, Hôị đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: Bị cáo Nguyễn Bá Q vô 

cớ dùng dao (là hung khí nguy hiểm) đâm ba nhát gây thương tích cho anh Trần 

Đức L 15%. Hành vi bị cáo phạm khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt từ 02 năm đến 06 năm. Án sơ 

thẩm đã áp dụng điểm b,s khoản 1,2 Điều 51 và Điều 54 BLHS xử bị cáo 13 

tháng tù là có phần nhẹ so với tính chất nguy hiểm của hành vi do bị cáo gây ra. 

Vì vậy, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin được hưởng án treo của bị 

cáo, người bị hại là không có căn cứ chấp nhận.  

 [2]. Về án phí: Kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị hại Trần Đức L không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 Căn cứ vào điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355, Điều 356 BLTTHS năm 

2015. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn  Bá Q, bị hại Trần Đức 

L và giữ nguyên bản án sơ thẩm: 

Áp dụng khoản 2 Điều 134, các điểm b,s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54 Bộ 

luật hình sự 2015; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Bá Q 13 tháng tù; Thời hạn chấp hành hình phạt 

tính từ ngày bị cáo thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 09/3/2018 

đến ngày 27/4/2018. 

 2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Bá Q phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 

200.000 đồng. Bị hại Trần Đức L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm       

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 

 
 Nơi nhận:                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh ( P3 );                                              THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

- TAND thị xã Ba Đồn;                                                          (Đã ký) 

- Công an thị xã Ba Đồn; 

- Vụ Giám đốc kiểm tra I  

TAND tối cao; 

- Chi cục THADS thị xã Ba Đồn; 

- THA phạt tù; 

- Bị cáo, Bị hại;                                                     
- Sở tư pháp; 

- Lưu HS,Toà Hs.             Từ Thị Hải Dương 

 

 

 

 


